
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ. 

2. Địa chỉ: thôn Tam Sơn 4, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh1 

Vị trí 

chuyên 

môn 2 

Thời 

gian 

đăng 

ký 

hành 

nghề 

tại cơ 

sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu 

có)3 

Ghi 

chú4 

1 Vũ Văn Giang 
000763/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa  

Ngoại - Sản. Thực 

hiện kỹ thuật 

chuyên môn khác 

theo danh mục 

được Giám đốc 

Sở y tế phê duyệt; 

Phẫu thuật nội soi 

điều trị một số 

bệnh lý cấp cứu ổ 

bụng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Giám 

đốc- 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật.  

  

                                                 
1 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
3 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh khác. 
4 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



2 Viên Đức Hải 
001574/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại, Thực hiện 

kỹ thuật chuyên 

môn khác theo 

danh mục được 

Giám đốc Sở y tế 

phê duyệt; 

Siêu âm tổng 

quát. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Phó Giám 

đốc 
  

3 Phạm Văn Cường 
003876/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại; 

Phẫu thuật nội soi 

cơ bản. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Phó Giám 

đốc 
  

4 
Chảo Thị Thuý 

Nga 

003937/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

phụ khoa; 

Thực hiện các kỹ 

thuật dinh dưỡng 

lâm sàng và tiết 

chế. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch 

tổng hợp, 

điều 

dưỡng, 

kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 

  

5 
Nguyễn Thủy 

Tiên 

003941/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán điều trị 

và xác định tình 

trạng nghiện ma 

tuý. 

Tư vấn xét 

nghiệm HIV cho 

người bệnh lao và 

kháng sàng lọc lao 

cho người nhiễm 

HIV 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

6 Lương Lệ  Thủy 
003627/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

   



bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa; 

Định hướng 

chuyên khoa Nội 

tiết đái tháo 

đường. 

Chương trình đào 

tạo cầm tay chỉ 

việc Tai, Mũi, 

Họng. 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

7 Đặng Thị Trang 
000032/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

8 Sùng Chính Dính 
003041/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Gây mê hồi sức; 

Siêu âm tổng 

quát. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

9 Bế Xuân Tình 
003988/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

10 Đào Thị Thêu 
0003044/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa; 

Siêu âm tổng 

quát. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

 

Trưởng 

khoa Phụ 

Sản 

  

11 Nông Thị Thắm 
004096/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Quản lý bệnh mạn 

tính. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

   



xuất khi được phân 

công 

12 
Nguyễn Đức 

Giang 

004100/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi, Chuyên khoa 

gây mê hồi sức; 

Điện tim 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

13 Giàng Thị Máy 
001578/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm; - 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và 

dự phòng lao; 

Quản lý bệnh mạn 

tính; Chẩn đoán, 

điều trị và chăm 

sóc bệnh nhân 

HIV/AIDS 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

14 Lệnh Thị Lan 
004129/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; Điện tim; 

Đọc kết quả đo 

chức năng hô hấp, 

Quản lý bệnh mạn 

tính.chẩn đoán 

điều trị cấp cứu 

bệnh  nhân đột 

quỵ não 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

15 
Nguyễn Văn 

Thắng 

001579/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám nội soi tai 

mũi họng, điện 

tim 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Trưởng 

khoa Nhi 
  

16 Vàng Hồ Vư 
004130/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi; Quản lý bệnh 

mạn tính. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

   



xuất khi được phân 

công 

17 
Hoàng Thanh 

Nho 

001593/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

theo danh mục 

được Giám đốc 

Sở Y tế phê duyệt; 

Nội soi tiêu hoá 

trên; Chẩn đoán 

điều trị dự phòng 

Lao; Cập nhật 

hướng dẫn điều trị 

và chăm sóc 

HIV/AIDS. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

18 
Viên Thị Thanh 

Tú 

004451/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt; Quản lý 

bệnh mạn tính. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

19 
Nguyễn Thủy 

Ngân 

004124/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh chữa 

bệnh bằng YHCT 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

20 Giàng Thị Mai 
003630/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội; 

Siêu âm tổng 

quát, điện tâm đồ 

cơ bản, chẩn đoán 

xác định tình 

trạng nghiện ma 

tuý, quản lý bệnh 

mạn tính, chẩn 

đoán điều trị lao 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

21 Lù Phương Tình 
000119/HAG-

GPHN 

Y học cổ truyền; 

Điều trị, chăm sóc 

đau lưng, đau dây 

thần kinh toạ; Kỹ 

thuật châm cứu và 

phục hồi chức 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

   



năng trong đièu trị 

một số bệnh 

thường gặp. 

xuất khi được phân 

công 

22 
Dương Văn 

Thành 

003631/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh; Siêu âm tim  

mạch máu 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

24 Nguyễn Văn Tự 
004959/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

25 Hoàng Văn Toàn 
001590/ 'HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. Chuyên 

khoa điều dưỡng 

Ngoại người lớn; 

Gây mê hồi sức. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Phó 

phòng Kế 

hoạch 

tổng hợp, 

điều 

dưỡng, 

kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn 

  

26 Viên Thị Lưu 
003051/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

27 
Bùi Thị Hồng 

Vân 

0001627/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   



28 Hoàng Văn Đạt 
000075/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; Trợ 

giúp nội soi 

đường tiêu hoá 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

29 Lẻo Thị Thiện 
001623/HAG-

CCHN 
Y sỹ 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

30 Ấu Thị Thiên 
001583/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

31 Nguyễn Thị Hà 
001596/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

32 
Viên Thị Bích 

Thuỷ 

001589/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa Nội 

  

33 Triệu Thị Thuỷ 
001638/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh thực hiên kỹ 

thuật chuyên môn 

Điều dưỡng Trung 

học 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

   



xuất khi được phân 

công 

34 Viên Thị Hồng 
000033/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; Thực 

hành đo chức 

năng hô hấp 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

35 Trần Thị Vấn 
003048/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh thực hiên kỹ 

thuật chuyên môn 

Điều dưỡng đa 

khoa 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

36 Dương Thị Thân 
001591/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa; 

Hướng dẫn điều 

trị và chăm sóc 

HIV/AIDS 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

37 Hạng Mí Mua 
001613/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa; Vật 

lý trị liệu phục hồi 

chức năng cơ bản. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

38 Hoàng Thị Hà 
001625/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

39 
Nguyễn Trí 

Trường 

0003047/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

   



chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

xuất khi được phân 

công 

40 Đinh Thị Thảo 
001615/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

41 Chu Quốc Đạt 
001584/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng; Hồi sức và 

chăm sóc thiết yếu 

sơ sinh cơ bản 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

42 
Nguyễn Văn 

Chính 

00340/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn của 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Điều 

dưỡng, 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa Nhi 

  

43 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

0000488/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; 

Chăm sóc sơ sinh. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

44 Điền Thị Hiền 
00034/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

45 Hoàng Thị Lâm 
003633/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 
   



26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

46 Vàng Thị Say 
000031/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

47 Bùi Thanh Huyền 
001606/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa Phụ 

Sản 

  

48 Nguyễn Thị Lệ 
001576/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của hộ sinh trung 

học; Tư vấn xét 

nghiệm HIV 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

49 Nguyễn Thị Chín 
003768/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

50 Dương Thị Quyết 
001632/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

   



nghề nghiệp hộ 

sinh 

xuất khi được phân 

công 

51 Vi Văn Chung 
000035/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; Gây 

mê hồi sức 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Điều 

dưỡng, 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa Hồi 

sức cấp 

cứu 

  

52 Lục Quốc Khoa 
00498/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; Gây 

mê hồi sức 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

53 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 

000028/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; 

Chăm sóc người 

bệnh Hồi sức cấp 

cứu 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

54 Lưu Thanh Hà 
0003037/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn của 

Đại học điều 

dưỡng đa khoa; 

Thực hiện kỹ 

thuật thay băng 

bỏng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Điều 

dưỡng, 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

Ngoại 

  

55 Phan Nhật Thu 
0000531/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; Thực 

hiện các kỹ thuật 

của kỹ thuật viên 

xương bột; Điều 

dưỡng dụng cụ 

phẫu thuật nội soi 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

56 Nông Khánh Ly 
0000489/HAG-

GPHN 
Điều dưỡng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

   



xuất khi được phân 

công 

57 
Nguyễn Thị 

Thuyền 

001620/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

58 Cam Thị Thoa 
0003045/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

59 Nguyễn Đức Anh 
004367/HAG-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

y tế, bộ Nội vụ; 

Kỹ thuật viên 

dụng cụ phẫu 

thuật nội soi 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

60 Chu Thị Dậm 
001605/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

y sĩ đa khoa; Vật 

lý trị liệu phục hồi 

chức năng cơ bản 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

61 
Nguyễn Ngọc 

Hân 

000020/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; Vật 

lý trị liệu- phục 

hồi chức năng cơ 

bản.; Trợ giúp nội 

soi ống mềm 

đường tiêu hoá 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   



62 Nguyễn Thị Xuân 
001586/HAG-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

y sỹ Sản Nhi 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

63 Phạm Hồng Đăng 
003036/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn của 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa; 

Đào tạo cầm tay 

chỉ việc Tai, Mũi, 

Họng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

64 Nông Văn Thuật 
000029/HAG-

GPHN 

Điều dưỡng; 

Chăm sóc người 

bệnh hồi sức cấp 

cứu 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

65 
Lệnh Thị Thanh 

Tuyền 

001587/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ 

sinh 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

66 Nguyễn Tuấn Tú 
313/HAG-

CCHND 

Dược sĩ chuyên 

khoa I 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Trưởng 

khoa 

Dược 

  

67 
Nguyễn Thị Hồng 

Điệp 

284/HGA-

CCHND 
Dược sỹ trung học 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   



68 Ma Thị Hới 
000632/CCHN-

D-SYT-HAG 
Dược sỹ cao đằng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

69 
Nguyễn Tiến 

Nghĩa 

0006245/ 

CCHN-D-SYT-

HAG 

Dược sỹ cao đẳng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

70 Nguyễn Văn Tiến 

000646/ 

CCHN-D-SYT-

HAG 

Dược sĩ cao đằng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

71 Cam Thanh Họa 
000753/CCHN-

D-SYT-HAG 
Dược sỹ cao đẳng 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

72 Sùng Xuân Thành 
004450/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh; Thực hiện 

các kỹ thuật của 

kỹ thuật viên 

xương bột. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

73 Vàng Thanh Tùng 
004097/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

74 Giàng Thị Hoa 
003628/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; Tư vấn, 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

Phó khoa 

Xét 
  



kỹ thuật xét 

nghiệm HIV, 

viêm gan B, 

Giang mai và 

Protein niệu cho 

phụ nữ mang thai. 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

nghiệm- 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

75 Lệnh Thị Quy 
001594/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y; Tư 

vấn, kỹ thuật xét 

nghiệm HIV, 

viêm gan B, 

Giang mai và 

Protein niệu cho 

phụ nữ mang thai. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

76 Giàng Thị Ly 
004098/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y; Tư vấn 

xét nghiệm HIV. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

77 Vũ Thị Huế 
001636/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

đinh mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y; Tư vấn 

xét nghiệm phòng 

chống HIV. 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

   

78 Lệnh Thị Hồng 
1610/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

nữ hộ sinh Trung 

học 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30; 13 giờ 30 đến 17 

giờ 00 từ thứ 2 đến 

thứ 6 và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

   



chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

 

 

  Quản Bạ, ngày 10 tháng 12 năm 2025 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Giang 
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